
1 PHẠM NAM ANH 26/3/1979 Bí thư Đảng ủy Việt Tiến Chuyên viên chính 01002 2 4.74 0.30 3/2019 3 5.08 0.30 01/3/2022

2 BÙI QUANG THUẬN 25/12/1975 Chỉ huy Trưởng Quân sự Việt Tiến Cán sự 01004 7 3.06 3/2020 8 3.26 01/3/2022

3 LÊ ĐÌNH THÔNG 10/6/1985 Phó Chủ tịch UBND Thạch Long Chuyên viên 01003 2 2.67 0.20 3/2020 3 3.00 0.20 01/3/2022

4 NGUYỄN THỊ LAN MẾN 6/6/1979 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Thạch Sơn Chuyên viên 01003 2 2.67 0.25 3/2019 3 3.00 0.25 01/3/2022

5 TRẦN THỊ KÉT VÂN 3/2/1986 Văn phòng - Thống kê Lưu Vĩnh Sơn Chuyên viên 01003 3 3.00 3/2019 4 3.33 01/3/2022

6 TRẦN VĂN ĐỊNH 17/02/1981
Phó Chủ tịch UBMTTQ (cấp trưởng xuống giữ chức 

danh cấp phó)
Lưu Vĩnh Sơn Chuyên viên 01003 1 2.34 0.20 3/2019 2 2.67 0.20 01/3/2022

7 TỪ THỊ THỦY 04/5/1989 Văn hóa - Xã hội Lưu Vĩnh Sơn Chuyên viên 01003 3 3.00 02/2019 4 3.33 01/2/2022

8 HOÀNG VIỆT HÙNG 05/9/1980 Bí thư Đảng ủy Thạch Đài Chuyên viên 01003 6 3.99 0.30 3/2019 7 4.32 0.30 01/3/2022

9 NGUYỄN ĐÌNH KIỀU 07/8/1977 Phó Chủ tịch UBND Tân Lâm Hương Chuyên viên 01003 3 3.00 0.20 3/2019 4 3.33 0.20 01/3/2022

10 NGUYỄN VĂN CƢỜNG 13/8/1981 Chỉ huy Trưởng Quân sự Tân Lâm Hương Cán sự 01004 6 2.86 3/2020 7 3.06 01/3/2022

11 LÊ VĂN TIẾN 16/5/1954 Phó Chủ Tịch Hội CCB Tân Lâm Hương Bầu cử 1 1.75 3/2017 2 2.25

12 TRƢƠNG THỊ THANH 10/1/1981 Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường Tân Lâm Hương Chuyên viên 01003 4 3.33 3/2019 5 3.66 01/3/2022

13 DƢƠNG XUÂN TÙNG 15/12/1973 Phó Chủ tịch UBND Thạch Xuân Chuyên viên 01003 3 3.00 0.2 3/2019 4 3.33 0.20 01/3/2022

14 NGUYỄN DUY HÙNG 28/01/1978 Chủ tịch Hội Nông dân Thạch Xuân Chuyên viên 01003 2 2.67 0.15 3/2019 3 3.00 0.15 01/3/2022

15 ĐẬU VĂN HÙNG 16/02/1983 Phó Chủ tịch HĐND Thạch Xuân Chuyên viên 01003 1 2.34 0.20 3/2019 2 2.67 0.20 01/3/2022

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Chức vụ, chức danh đang đảm nhận Đơn vị công tác Tên ngạch Hệ số 

phụ cấp 

chức vụ

Hệ số

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng

Bậc Hệ số

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức vụ

Thời gian

(NLLS)

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THẠCH HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NÂNG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THÁNG 3/2022

(ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /3/2022 của UBND huyện)

T

T

Ghi 

chúBậc
Thời gian

(NLLS)

Mã 

ngạch



Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Chức vụ, chức danh đang đảm nhận Đơn vị công tác Tên ngạch Hệ số 

phụ cấp 

chức vụ

Hệ số

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng

Bậc Hệ số

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức vụ

Thời gian

(NLLS)

Họ và tên
T

T

Ghi 

chúBậc
Thời gian

(NLLS)

Mã 

ngạch

16 NGUYỄN KIM MẠNH 10/10/1974 Chủ tịch UBMTTQ Thạch Văn Chuyên viên 01003 1 2.34 0.20 9/2018 2 2.67 0.20 01/3/2022 KL

17 NGUYỄN TUẤN TRƢỜNG 20/12/1978 Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường Thạch Hội Chuyên viên 01003 6 3.99 3/2019 7 4.32 01/3/2022

18 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 27/3/1985 Văn phòng - Thống kê Thạch Trị Chuyên viên 01003 3 3.00 3/2019 4 3.33 01/3/2022

19 NGUYỄN XUÂN TÙNG 05/10/1969 Phó Chủ tịch UBND Thạch Lạc Chuyên viên 01003 4 3.33 0.20 3/2019 5 3.66 0.20 01/3/2022

20 TRẦN VĂN TRUNG 27/7/1978 Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường Thạch Lạc Chuyên viên 01003 5 3.66 3/2019 6 3.99 01/3/2022

21 NGUYỄN TRÍ ĐÁNH 25/8/1989 Tư pháp - Hộ tịch Thạch Lạc Chuyên viên 01003 3 3.00 02/2019 4 3.33 01/02/2022

Thạch Hà, ngày       tháng      năm 2022

Danh sách này gồm có 21 người

Lê Thị Phƣơng Thủy Nguyễn Văn Khoa
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